TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH BINH DUONG Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Ban 4n s6: 39/2021/DS-PT
Ngay 03-3-2021 7
VIV Tranh chap hop dong chuyén
nhuong quyén sir dung dat, doi lai
tai san, yéu cau cham dat hanh vi
can tr¢ trai phap luat
NHAN DANH
NUGOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN TiNH BINH DUONG

- Thanh phéin Hpi dong xét xir phiic tham gom co:

Thdm phan — Chii toa phién toa: Ong Nguyén Thanh Trung
Cdc Tham phdn: Ong Cao Huy Cuong.
Ong Ngb Vin Minh.

- Thuw ky phién tdoa: Ong Nguyén Quédc Song Toan — Thu ky Toa an nhan
dan tinh Binh Duong.
A - Dgi di¢n Vién Kiém sdt nhan dan tinh Binh Duwong tham gia phién toa:
Ong Phan Van Loi - Kiém sat vién.

Ngay 03 thang 3 nam 2021, tai tru s Toa an nhan dan tinh Binh Duong, xet
xtr phuc tham cong khai vu an dan su thu 1y sb 362/2020/TLPT-DS ngay

13/11/2020 vé viéc “Tranh chap hop ddng chuyén nhuong quyén st dung dat, doi lai tai
san, yéu cau chdm dut hanh vi can trd trai phap luat”,

Do Ban 4n dan su so tham s6 37/2020/DS-ST ngay 11 thang 8 nam 2020
cua Toa an nhan dan thi xa B, tinh Binh Duong bi khang céo.

Theo Quyét dinh dua vu an ra xét xt phuc tham sé 59/2021/QDPT-DS ngay
19 thang 02 nam 2021, gitra cac duong su:

- Nguyén don: Ba Bui Thi G, sinh ndm 1938; trt tai: S6 97, to 12, ap P, x&
PA, thi xa B, tinh Binh Duong.

Ngueoi dai dién hop phap cia nguyén don: Ong Lé Minh L1, sinh nam 1984;
tra tai: SO 463A, Qudc 16 13, khu phé 2, phuong M, thi xa B, tinh Binh Duong, 1a
ngudi dai dién theo uy quyén cua nguyén dO’Il (Van ban uy quyén ngay
03/08/2018). C6 mat.

- Bi don:
1. Ba L& Thi Minh Tr, sinh ndm 1971. Vang mit.
2. Ong Tran Huynh Quang Th3, sinh nim 1973. Vang mit.

Cung dia chi: S6 202A, to 14, dwong Céch Mang Thang Tam, phuong PC,
thanh pho T, tinh Binh Duong.
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- Ngueoi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan:
1. Ong L& Th4 B1, sinh nam 1970. C6 mit
2. Ba Pham Kim A1, sinh nim 1968. Ving mit.
cung dia chi: S6 47/32, khu phé 8, phuong TB, thanh phd T, tinh Binh
Duong.
3. Ba Nguyén Thi, sinh nim 1967. C6 mit.
4. Ong Nguyén Th2, sinh nim 1968. C6 mit.
5. Ba Phan Thi B, sinh nam 1963. C6 mat.
6. Ba Nguyén Th3 Q, sinh nam 1997. Cé yéu cau xét xir vang mit.
7. Ong Nguyén Qudc Th3, sinh ndm 1995. C6 yéu ciu xét xir ving mit.
Cung dia chi: Ap P, x4 PA, thi xd B, tinh Binh Duong.
8. Ba Ha Thi Th4 D1, sinh ndm 1980 (la con cua ba Bui Thi Kim Van). C6
yéu cau xét xur vang mat.
‘9. Ba Ha Ihj Kim L1, sinh nam 1983 (la con cta ba Bui Thi Kim Van). Co
yéu cau xét xur vang mat.

10. Ba Ha Mong D1, sinh nam 1988 (1a con cta ba Bui Thi Kim Van). C6
yéu cau xét X Vang mat.

Cung dia chi: 36/6D, ap X, x& X, huyén H, Thanh phé H6 Chi Minh. C6 yéu
cau xét X Vang mat.

11. Ong Nguyén Phuong Quang, sinh nam 1988; tra tai: Ap P, x4 PA, thi xa
B, tinh Binh Duong. Cé y€u cau xét xtr vang mat.

12. Ong Nguyén Qudc Th4, sinh nam 1992; ho khau thuong tra: Ap P, xa
PA, thi xa B, tinh Binh Duong; chd & hién nay: Ap An Thuan, xa PA, thi x4 B, tinh
Binh Duong. C6 mit.

13. Ngan hang Thuong mai Co phan S, tru s6: S6 302, Pai 16 Binh Duong,
phuong PH, thanh pho T, tinh Binh Duong.

Nguoi dai dién hop phap: Ong Nguyén Xuan Tr3, sinh ndm 1982, chuc vu:
Pho Truong phong Xt Iy no trye thuge SHB Chi nhanh Binh Duong — la nguoi dai
dién theo uy quyen cua Tong giam dbc Ngan hang TMCP Sai Gon- Ha Noi (Gidy
iy quyén dé ngay 22/5/2017). Vang miit.

14. Phong Cong ching s6 01 tinh Bmh Duong; dia chi: Sb 469, Pai 16 Binh
Duong, khu pho 1, phuong PC, thanh pho T, tinh Binh Duong.

Ngwoi dai dién hop phdp: Ba Nguyén Thi PN, chtrc vu: Trudng phong - la
nguoi dai dién theo phap luat. CO yéu cau xét xur vang mat.

15. Phong Cong chimg s6 2 tinh Binh Duong, dia chi: S0 30/7 dudng
DT743, khu phé Bong An, phuong BH, thanh phd T, tinh Binh Duong.

Nguoi dai dién hop phdp: Ong ‘Nguyén PC, chirc vu: Truong phong - la
nguoi dai dién theo phap luat. CO yéu cau xét xur vang mat.
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Ngueoi khang cdo: Nguyén don ba Bui Thi G, ngudi ¢o quyén loi, nghia vu
lién quan ba Phan Thi D.

Vién Kiém sat khdng nghi: Vién truong Vién Kiém sat nhan dan thi xa B.
NOI DUNG VU AN:

Theo don khéi kién dé ngay 06/8/2018 va qua trinh tham gia t6 tung,
nguyén don trinh bay:

Xuat phat tir quan hé quen biét, do c6 nhu cau vay von dé 1am in nén ngay
11/6/2009, ba G ¢6 vay cua ba Tr sd tién 420.000.000 ddng, thoi han vay 1a 06
thang ké tir ngay 11/6/2009 voi 13i suét 1a 5%/thang. Ba G c6 thé chap cho ba Tr
01 Gidy chimg nhan quyén st dung dat sé N718121, vao sb cip gidy ching nhén
quyén st dung dit sb 01518.QSDP/1476/QD-UB ngay 26/12/2009, do Uy ban
nhan dan huyén (nay 1a thi xd) B cap cho ho ba G. Phan dit thé chap co dién tich 1a
1.333m? toa lac tai ép P, x& PA, thi xa B, tinh Binh Duong thudc thira 113, to ban
d6 s 14. Pé bao dam cho viéc vay tién, ba Tr yéu cau ba G va cac thanh vién cta
hoé ba G gdm: Nguyén Thl, Nguyén Th2 va Nguyén Phuong Quang ra Phong
Cong ching sO 2 tinh Binh Duong dé ky hop dong chuyén nhuong quyén sir dung
dat doi véi phan dat néu trén. Do tin tudng ba Tr nen ba G, ba Thang, ong Thang
va 6ng Quang da ky hop ddng chuyén nhuong quyén st dung dét theo yéu cau cia
ba Tr. Hop dong nay chi la gia tao nén trong ndi dung cua hop ddng khong dé cap
dén cin nha cap 4 co trén dat va thanh vién cia ho gom ba Phan Thi b, 6ng
Nguyen Quéc Th4, ong Nguyén Qubc Th3 va ba Nguyén Th3 Q khong ky tén trén
hop dong chuyén nhuong néu trén.

Qua trinh thuc hién hop dong vay tai san, ba G da dong 1ai cho ba Tr duogc
03 thang thong qua 6ng Chuong 1a anh rudt caa ba Tr. Miac du hop dong vay tai
san c6 thoi han 13 06 thang nhung khi méi dugc 03 thang thi ba Tr dd 4m tham di
hop thtrc hoa sang tén quyén st dung dét tir ba G sang ba Tr. Sau do, ba Tr va dng
Th3 (chdng ba Tr) da yéu cau gia dinh ba G di doi ra khoi dat thi ba G méi biét 1a
ba Tr ¢6 tinh lira d6i d€ chiém doat tai san.

Do d6, ba G yéu cau Toa an giai quyét nhu sau:

- Tuyén Hop dong chnyén nhuong quyén st dung dat dé ngay 11/6/2009
gitra ba G, ba thang, ong Thang va 6ng Quang voi ba Tr 1a v6 hi¢u, dong thot huy
hop dong néu trén;

- Huy Gidy chimg nhan quyen sir dung dét sd AQ 086002, vao s6 cap gidy
ching nhan quyén str dung dat s6 H04108 ngay 22/10/2009 do Uy ban nhéan dan
huyén B cap cho ba Tr;

- Huy Hop dong chuyén nhuong quyén sir dung dat dé ngay 07/11/2009 gitra
ba Tr, 6ng Th3 véi 6ng B1, dong thoi huy Gidy chimg nhan quyén su dung dat so

BA 490961, vao s6 cap gidy chung nhén quyén s dung dat s6 H00002 ngay
19/01/2010 do Uy ban nhan dan huyén B cap cho 6ng Lé Th4 B1.

_Bi don ba L& Thi Minh Tr va éng Tran Huynh Quang Th3 di dwoc Toa
an tong dat cac van ban to tung dé tién hanh giiai quyét vu an: Ba Tr va ong
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Th3 khong c6 van ban trinh bay ¥ kién ciia minh ddi v6i yéu cau khai kién cua
nguyén don.
Ngudi ¢é quyén loi, nghia vu lién quan:

- Ong Lé Th4 B1 trinh bay: Pon yéu cau doc lap dé ngay 26/8/2019, don xin
dinh chinh Pon yéu cau doc 1ap dé ngay 29/6/2020 va qua trinh tham gia té tung,
6ng B1 trinh bay: Nam 2010, 6ng B1 c6 nhan chuyén nhuong phan dét c6 dién tich
1.333m? va tai san trén dit gdm: Can nha cip 04 va céc tai san khac gin lién thua
dat s6 113, to ban do sb 14, toa lac tai xa PA, huyén B, tinh Binh Duong cua vo
chdéng ba Lé Thi Minh Tr va 6ng Tran Huynh Quang Th3 véi gia 1a 600.000.000
dong. Ong B1 d3 thanh toan diy du tién cho vo chong ba Tr, phia ba Tr tién hanh
giao dat va nha cho ong B1 nhung do gan tét nén ba G cung gia dinh ctia ba c6 nhd
vo chdng ba Tr xin 6ng Bl cho gia dinh ba G ¢ nhd qua tét 2010. Dén thang
3/2010, dng B1 c6 dén yéu cau gia dinh ba G don dd di nhung gia dinh ba G khong
d6ng y nén xay ra tranh chép.

Nay 6ng B1 yéu cau Toa an giai quyét nhu sau:

1. Cong nhin quyén sir dung dit cho ong Bl dbi véi phan dat dién tich
1.333m?, thudc thira s6 113, to ban d6 s6 14, toa lac tai xa PA, huyén B, tinh Binh
Duong theo Gidy chimg nhan quyén sir dung dét s phat hanh BA 490961, s vao
s6 cdp GCN: CH 00002 do Uy ban nhan dan huyén (nay 14 thi xa) B cip cho éng
B1 ngay 19/01/2010.

2. Cong nhan toan bo tai san gan lién trén phan dat néu trén (gdm cin nha
cap 4 va cong trinh phu) thuoc quyén sé hiru ciia 6ng B1l;

3. Budc gia dinh ba G c6 nghia vu phai don d6 dac ra khéi cin nha va phan
dat néu trén dé tra lai tai san cho 6ng B1.

Ong B1 tu nguyén boi thu’ong va hd tro ba G s6 tién 200.000.000 dong tri
gia can nha va cay trong trén phan dat néu trén.

- Ba Pham Kim Al trinh bay: Théng nhat Vol y kién va yéu gﬁu doc 1ap cua
ong Le Th4 B1; do ban cong viéc nén ba Al xin vang mit trong suét qua trinh giai
quy€t vu an.

- Ba Nguyén Thil trinh bay: Ban tu khai dé ngay 17/01/2019, ngay
01/6/2020 va qua trinh tham gia t6 tung, ba Thang trinh bay nhu 101 trinh bay cua
ba G, ba Thang thong nhat véi toan bo ¥ kién va yéu cau khoi kién cua ba G. Dbi
v6i yéu cau doc 1ap cta ong B1 thi ba Thang khong dong ¥ vi Hop dong chuyén
nhuong gitra ba G v4i ba Tr vo hiéu nén hop dong chuyén nhuong gitra ba Tr, ong
Th3 v6i ong Bl cung v0 hi¢u. Do ban cong viéc nén ba Thang xin vang mit trong
sudt qua trinh tham gia t6 tung tai Toa.

- Ong Nguyén Th2 trinh bay: Ban ty khai dé ngay 17/01/2019, ngay
01/6/2020 va qua trinh tham gia t6 tung, ong Thang trinh bay nhur 101 trinh bay cua
ba G, ong Thing thdng nhat véi toan bd y kién va yéu cau khoi kién cua ba G. Béi
voi1 yéu cau doc lap cua 6ng Bl thi 6ng Thang khong dong ¥ vi hop dong chuyén
nhuong giira ba G voi ba Tr vo hiéu nén Hop dong chuyén nhugng giira ba Tr, dng
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Th3 voi ong B1 ciing v6 hiéu. Do ban cong viéc nén ong Thing xin vang mit trong
sudt qud trinh tham gia t6 tung tai Toa.

- Ba Phan Thi D trinh bay: Ban tu khai dé ngay 17/01/2019, ngay 01/6/2020
va qué trinh tham gia to tung, ba D trinh bay nhu 15i trinh bay cua ba G, ba B
théng nhat v6i toan bo ¥ kién va yéu cau khoi kién ctia ba G. Pdi voi yéu cau doc
lap cua ong B1 thi ba b khong dong ¥ vi hop dong chuyén nhuong giita ba G véi
ba Tr v6 hiéu nén Hop ddng chuyén nhuong gitta ba Tr, 6ng Th3 véi ong B1 ciing
vO hi¢u.

- Ba Nguyén Th3 Q trinh bay: Bdn ty khai dé ngay 17/01/2019, ngay
01/6/2020 va qua trinh tham gia t6 tung, ba Q trinh bay nhu 101 trinh bay cua ba G,
ba Q thdng nhit v6i toan bod ¥ kién va _yeu céu khoi kién cua ba G. Dbi vé6i yéu cau
doc 1ap cua ong B1 thi ba Q khong dong ¥ vi hop dong chuyén nhuong giira ba G
v6i ba Tr vo hiéu nén Hop dong chuyén nhuong gitra ba Tr, ong Th3 véi 6ng Bl
cling vo hiéu. Do ban cong viéc nén ba Q xin vang mdt trong sudt qua trinh tham
gia td tung tai Toa.

- Ong Nguyén Qudc Th3 trinh bay: Ban ty khai dé ngay 17/01/2019, ngay
01/6/2020 va qua trinh tham gia t6 tung, 6ng Th3 trinh bay nhu 10i trinh bay cua ba
G, ong Quoc Th3 thdng nhat v6i toan bo ¥ kién va yéu cau khoi kién cta ba G. DBoi
vOi yéu cau doc lap cua 6ng Bl thi 6ng Qudc Th3 khong dong ¥ vi hop dong
chuyén nhugng giita ba G vai ba Tr vo hiéu nén Hop dong chuyén nhuong gilia ba
Tr, 6ng Quang Th3 véi 6ng Bl ciing v6 hiéu. Do ban cong viéc nén 6ng Quéc Th3
Xin vang mat trong sudt qué trinh tham gia t6 tung tai Toa.

-. Ba Ha Thi Th4 D1 trinh bay: Ban ty khai dé ngay 01/6/2020 va qua trinh
tham gia t6 tung, ba D1 trinh bay nhu 10i trinh bay ctia ba G, ba D1 théng nhat véi
toan bo y kién va yéu cau khoi kién ctia ba G. Bdi voi yéu cau doc 1ap cia 6ng Bl
thi ba D1 khong dong ¥ vi hop dong chuyén nhugng gitra ba G voi ba Tr vo hiéu
nén hop déng chuyén nhuong gilta ba Tr, 6ng Th3 véi ong Bl ciing v6 hi¢u. Do
ban cong viéc nén ba D1 xin vang mit trong sudt qua trinh tham gia t6 tung tai
Toa.

- Ba Ha Thi Kim L1 trinh bay: Ban tu khai dé ngay 01/6/2020 va qua trinh
tham gia t6 tung, ba L1 trinh bay nhu 101 trinh bay ctia ba G, ba L1 théng nhit véi
toan bo y kién va yéu cau khoi kién cta ba G. Bdi voi yéu cau doc 1ap cua 6ng Bl
thi ba L1 khong dong ¥ vi hop dong chuyén nhuong gitta ba G voi ba Tr vo hiéu
nén hop dong chuyén nhuong gilta ba Tr, 6ng Th3 véi ong Bl cing v6 higu. Do
ban cong viéc nén ba L1 xin vang mit trong sudt qué trinh tham gia t6 tung tai
Toa.

- Ba Ha Mong D1 trinh bay: Ban ty khai dé ngay 01/6/2020 va qua trinh
tham gia t6 tung, ba D1 trinh bay nhu 1i trinh bay ciia ba G, ba D1 thong nhat véi
toan bo y kién va yéu cau khoi kién cta ba G. Bdi voi yéu cau doc 1ap cua 6ng Bl
thi ba b1 khong dong ¥ vi hgp dong chuyén nhugng gitra ba G voi ba Tr vo hiéu
nén hop déng chuyén nhuong gilta ba Tr, 6ng Th3 v6i ong Bl ciing v6 hiéu. Do
ban cong viéc nén ba P1 xin ving mit trong sudt qua trinh tham gia t tung tai
Toa.
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- Ong Nguyén Phuong Quang trinh bay: Ban tu khai dé ngay 01/6/2020 va
qua trinh tham gia t6 tung, 6ng Quang trinh bay nhu 161 trinh bay cua ba G, 6ng
Quang théng nhat véi toan bd ¥ kién va yéu cau khoi kién ctia ba G. Ddi véi yéu
cau doc 1ap cua 6ng Bl thi ong Quang khong dong ¥ vi hop dong chuyen nhuong
gura ba G vdi ba Tr vo hiéu nén hop dong chuyén nhuong glua ba Tr, dng Th3 véi
ong B1 ciing vo hi¢u. Do ban cong viéc nén 6ng Quang xin vang mat trong sudt
qua trinh tham gia t4 tung tai Toa.

- Ong Nguyén Qudc Th4 trinh bay: Ban tu khai dé ngay 01/6/2020 va qua
trinh tham gia t§ tung, 6ng Th4 trinh bay nhu 16i trinh bay ctia ba G, éng Th4
théng nhit vé6i toan bo ¥ kién va yéu cau khoi kién cua ba G. Béi véi yéu cau doc
lap cua 6ng B1 thi dng Th4 khong dong ¥ vi hop ddéng chuyén nhuong giira ba G
v6i ba Tr vo hiéu nén hop dong chuyén nhuong gilta ba Tr, 6ng Th3 voi 6ng Bl
cling vo hiéu. Do ban cong viéc nén 6ng Th4 xin vang mit trong sudt qua trinh
tham gia td tung tai Toa.

- Ban tu khai dé ngay 11/11/2019, 6ng Nguyén Xuan Tr3 13 ngudi dai dién
hop phép ciia Ngan hang Thuong mai C6 phan Sai Gon- Ha Noi chi nhanh Binh
Duong (SHB) trinh bay: Phan dat thudc thira sd 113, to ban d6 sd 14, toa lac tai xa
PA, thi xd B, tinh Binh Duong theo Gidy chimg nhan quyén st dung dat sé BA
490961, vao sd cp gidy chimg nhan quyén st dung dat s6 CH00002, do Uy ban
nhan dan huyén B cap ngay 19/01/2010 cho 6ng Lé Th4 B1. Tai san nay da duoc
6ng B1 va ba Pham Kim A1 thé chap cho Ngan hang SHB.BD theo Hop dong thé
chip quyén sir dung dat s6: 061-0000319/HDTCTS-CN/SHB ky ngay 08/9/2010,
thuc hién cong chung tai Phong Cong chimg so 1 tinh Binh Duong ngay 08/9/2010
dé bao dam cho khoan vay 1a 700.000.000 dong. Trong qua trinh thuc hién hop
dong tin dung thi ong B1 va ba Al da vi pham nghia vu thanh todn ng goc, 13i nén
Ngan hang da khai kién ong B1 va ba Al tai Toa an nhan dan thi xa B. Trudc yéu
cau khoi kién cua ba G, 6ng Nguyén Xuan Tr3 yéu cau Toa an cong nhan phan dat
ma ba G tranh chip néu trén 1a tai san hop phap ctia ong B1 va ba Al, tai san nay
da duoc 6ng Bl va ba Al thé chap cho Ngan hang SHB dung theo quy dinh cia
phap luat. Do ban cong viéc nén ong Tr3 xin duoc vang mit trong sudt qua trinh
giai quyét vu an.

- Tai Cong van sd 21/PCC1 ngay 22/02/2020, Phong Cong ching s 1 tinh
Binh Duong trinh bay nhu sau: Ngay 07/11/2009, ba Lé Thi Minh Tr, ong Tran
Huynh Quang Th3 va 6ng Lé Th4 B1 c¢6 yéu cau Cong chung vién ctia Phong
Cong chimg s6 1 ching nhan Hop dong chuyén nhugng quyén str dung dat toa lac
tai xa PA, huyén B, tinh Binh Duong, dién tich 1.333 m®, thtra s6 113, to ban d6 s
14 theo Gidy ching nhan quyén s dung dat s6 AQ086002, vao s6 s6 H04108
ngay 22/10/2009, do Uy ban nhan dan huyén B, tinh Binh Duong cép cho ba Lé
Thi Minh Tr. Tai thoi diém céng ching, cac bén giao két hop dong c6 day du ning
luc hanh vi dan sy, cic bén tu nguyén thoa thuan giao két hop dong, ndi dung thoa
thuan trong hop dong khéng vi pham diéu cam cua phéap luat, khong trai dao dirc
x4 hoi, cac bén di doc lai ndi dung ctia hop ddng va ky tén vao hop dong trude mat
cong chimg vién. Do ban cong viéc nén nguoi dai dién hop phap cia Phong Cong
chtng s6 1 tinh Binh Duong xin ving mit trong sudt qua trinh giai quyét vu an.
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- Tai Cong vin sb 136/PCC2 ngay 27/12/2019, Phong Cong chimg 56 2 tinh
Binh Duong trinh bay nhu sau: Hop dong chuyén nhu’(mg quyén sir dung dat so
3442, quyén s6 01 TP/CC-SCC/HPCN do Coéng ching vién Phong Cong chimg sd
2 tinh Binh Duong cong chimg ngay 11/6/2009 gitta bén chuyén nhuong 13 ba Bui
Thi G, Nguyén Thl, Nguyén Th2, Nguyén Phuong Quang va bén nhan chuyén
nhuong la ba L Thi Minh Tr. Tai thoi diém cong chimg, cac 6ng, ba c6 tén néu
trén hoan toan minh man, sang sudt, tw nguyén 1ap hop dong, khong bi ltra déi,
khong bi ¢p bugc. Tai thoi diém cong ching, Phong Cong chimg s6 2 khong nhan
bat ky van ban nao cua co quan co tham quyén dé nghi ngan chan hodc tam dinh
chi thuc hién cac quyén cua nguoi su dung dat d01 v6i quyén st dung dat theo
Gidy chung nhin quyén so dung dat s6 N 718121, vao sb6 sb
01518QSDD/1476/QD-UB ngay 26/12/1999, do Uy ban nhan dén huyén B, tinh
Binh Duong cdp cho ho ba G. Do d6, Phong Cong chimg s6 2 chimg nhan hop
d6ng chuyén nhuong néu trén 1a dung voi quy dinh cua phap luét. Do ban cong
viéc nén nguoi dai dién hop phap cua Phong cong chimg s6 2 tinh Binh Duong xin
vang mit trong sudt qua trinh giai quyét vu an.

Tai Ban 4n dan su so tham s6 37/2020/DS-ST ngay 11 thang 8 nam 2020
cua Toa an nhan dan thi xa B, tinh Binh Duong da quyét dinh:

- Khéng chdp nhén yéu cau khdi kién ciia nguyén don ba Biii Thi G déi voi
bi don ba L& Thi Minh Tr va 6ng Tran Huynh Quang Th3 vé viéc: “Tranh chdp
hop dong chuyén nhwong quyén sir dung dat” gitta ba G, ba Thang, éng Thang va
ong Quang voi ba Tr va gitra ba Tr, 6ng Th3 véi ong Lé Th4 B1.

- Khéng chdp nhdn yéu cau khoi kién ciia ba Bui Thi G vé viéc yéu cau hity
gidy chimg nhdn quyén sir dung dat ciia ba Lé Thi Minh Tr va 6ng L& Th4 B1.

- Chdp nhdn mét phan yéu cau doc ldp ciia éng Lé Tha B vé viéc yéu cau
cong nhdn quyén sir dung ddt doi phan dat thuée thira sé 113, to ban do sé 14, toa
lac tai dp P, X& PA, thi xd B, tinh Binh Duwong. Ong B1 dwoc quyén qudn 1y va sir
dung phan dat c6 dién tich thuc té la 661m? (trong dé bao gom 394,4m* HLATPB
va dat ONT) thudc thira sé 113, to ban do sé 14, toa lac tai xd PA, thi xd B, tinh
Binh Duong theo Gidy chitng nhdn quyén sir dung dat sé phat hanh BA 490961, sé
vdo s6 cdp GCN: CH 00002 do Uy ban nhdn déan huyén (nay la thi xd) B cdp cho
ong B1 ngay 19/01/2010.

- Ong Bl dwoc sé hitu tai san trén ddt gom: 65m nha cdp 4 c6 két cdu
twong gach xdy 1o, mdi lop tole, la phong thach cao, nén gach xi mang, 45m® nha
cap 4 ¢6 két cau twong gach xdy 16, nén xi mang, mdi lop tole 15,5m* méi che; 04
cdy mit; 04 cdy long mirc; 01 cdy mdn; 01 cdy mai; 143,73m” hang rdo kém gai va
01 giéng khoang.

- Bugc ba Bui Thi G, ong Nguyen Th2, ba Nguyen Thl, ba Phan Thi D, ba
Nguyen Th3 Q, ong Nguyen Quoc Th3 va ong Nguyén Phirong Quang phdi trd lai
quyén sir dung ddt va tai san gan lién véi dat néu trén cho éng Lé Th4 B1.

- Ghi nhdn su tir nguyén cua ong Lé Th4 |?31 vé viéc boi thuong va ho tro tri
gia tai san trén dat cho ba Bui Thi G voi so tién la 200.000.000 dong (hai tram
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triéu dong). Ong Lé Th4 B1 giao sé tién néu trén cho ba G sau khi Ban dn c6 hiéu
lwe thi hanh.

- Kzen nghi Uy ban nhdn dan thi xa B thu hoz diéu chinh lgi Gidy chitng
nhdn quyén sir dung dat sé phat hanh BA 490961, s6 vao so cap GCN: CH 00002
do Uy ban nhan déan huyén (nay la thi xd) B cdp cho éng B1 ngay 19/01/2010 cho
phit hop véi dién tich dat thuc té sir dung.

Ngoai ra Toa an cdp so thAm con tuyén vé trach nhiém chiu chi phi do dac,
tham dinh va dinh gia tai san, &n phi va quyén khéng céo theo quy dinh cua phap
luat.

Sau khi xét xtr, ngay 18/8/2020, ba Bui Thi G la nguyén don va ba Phan Thj
P 14 nguoi c6 quyén loi nghia vu lién quan c6 don khang cao ban an so tham, dé
nghi xét xtr phiic thdm, stra ban 4an so thim, chip nhan yéu cau khoi kién cua
nguyén don. Ngay 24/8/2020, Vién trudng Vién Kiém sat nhan dan thi xa B c6
Quyét dinh khang nghi phic tham s6 05/QDKNPT-VKS-DS cho rang Gidy chung
nhan quyén sir dung dat duoc cap cho ho ba Bui Thi G, cac thanh vién ho gia dinh
khong duoc tham gia diy du khi ky hop dong chuyén nhuong quyén st dung dt
cho ba Tr, hop dong vo hiéu, dé nghi Toa an cip phiic tham stra an so tham.

Tai phién toa phuc tham, ba G, ba P giit nguyén yéu cau khang cao.

Y kién cua Kiém sat vién dai dién Vién Kiém sat nhan dan tinh Binh
Duong: Ngudi tham gia t6 tung, nguoi tién hanh t6 ‘tung da thyc hién ding quy
dinh cua Bo luat T4 tung dan sy. V& ndi dung: Hop dong chuyén nhuong quyén sir
dung dét gitta ba G voi ba Tr khong co su tham gia day du cua céac thanh vién trong
ho gia dinh (Gidy chting nhan quyén st dung dat cap cho ho ba Bui Thi G). Tai
thoi diém giao dich thi trén dét c6 nha g, cay trong clia gia dinh ba G nhung khong
duoc de cap. Hop dong chuyén nhuong quyén st dung dat v6 hiéu. Ba Tr, 6ng Th3
dd xuat canh, chua lay dugc 101 khai. Viéc vay muon tién gitta ba G voi ba Tr ¢cé
lién quan dén hop dong chuyén nhuong dat. Pé nghi Hoi dong xét xtr huy ban an
so tham.

Sau khi nghién ctru tai li€u, ching cur c6 trong ho so vu an duoc tham tra tai
phién toa, can clr vao két qua tranh tung tai phién toa, y kién cua Kiém sat vién:

NHAN PINH CUA TOA AN:

[1] Ba G khoi kién ba Tr, 6ng Th3, yéu cau Tda an tuyén hop dong chuyén
nhuong quyén sir dung dat ngay 11/6/2009 gilia ba G, ba Théng (con dau ba G),
ong Thang (con ba G), 6ng Quang (con 6ng Thang, ba Thang) v4i ba Tr vo hi¢u;
yéu cau huy gidy chiing nhan quyén str dung dat do Uy ban nhan dan huyen B cép
cho ba Lé Thi Minh Tr ngay 22/10/2009; yéu cau huy Hop dong chuyén nhuong
quyen sir dung dat ngay 07/11/2009 giira ba Tr, ong Th3 vai ong B1; yéu cau huy
Glay chimg nhén quyén str dung dit do Uy ban nhan dan huyén B (nay la thi xi B)
cap cho éng Lé Th4 B1 ngay 19/01/2010.

[2] Vo chdng ba Tr, 6ng Th3 khong c6 10i khai trong hd so vu an do dang &
nudc ngoai.
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[3] V& phan 6ng B1 cho rang Ong nhén chuyén nhuong dat cua vo chong
ba Tr va 6ng Th3 theo Hop dong chuyen nhuong quyén st dung dat ngay
07/11/2009 va ong dd dugc cap gidy chimg nhdn quyén st dung dat ngay
19/01/2010. Ong B1 khong dong ¥ yéu cau khoi kién cua ba G va 0ng c6 yéu cau
Toa an cong nhan quyén st dung dat dién tich 1.333 m? theo gidy ching nhan
quyen st dung dat duogc cp; yéu cau dugc cong nhan can nha cap 4 va tai san gin
lién dat 14 ctia ong; budc gia dinh ba G don d6 dac ra khoi nha, tra lai nha dat cho
ong. Ong ty nguyén hd tro cho ba G 200.000.000 dong.

[4] Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi trinh bay: 6ng Bl thé chap giay
ching nhan quyén str dung dat vay ctia Ngan hang 700.000.000 dong. Ngan hang
yéu cau ong B1 tra ng theo ding hop dong tin dung.

[5] Thay rang, ngay 11/6/2009 ba G vay cua ba Tr 420.000.000 dong va
thoa thuan trong thoi han 06 thang tra lai tién cho ba Tr néu khong c6 tién tra thi ba
Tr duoc quyén ban dat va ba G co thé chap giéy chtng nhan quyén sir dung dat
cho ba Tr va cung ngay 11/6/2009 ba G, 6ng Thang, ba Thang, ong Quang ky hop
dong chuyen nhugng quyén sir dung dat cho ba Tr. Hop dong khong thé hién co
viéc chuyen nhuong 02 can nha cap 04, cong trinh phy, cay lau nam cua gia dinh
ba G trén dat, tai thoi diém ba G chuyén nhuong dat cho ba Tr va cho dén nay thi
ba G cung cac con, chau Va~1n sinh séng tai 02 can nha cap 4 trén phén dat nay.
Theo giay chung nhan quyen su dung dat cap ngay 20/12/1999 1a cap cho ho ba
Bui Thi G, tai thoi diém cap gidy ching nhin quyén st dung dat ¢4 11 thanh vién
(trong d6 c6 03 thanh vién 13 chua du 15 tudi). Nhu vay, hop d6ng khong co su
tham gia day du cua cac thanh vién trong hd nén viéc chuyén nhuong quyén sir
dung dt vo hiéu theo cac Diéu: 106, 108, 109 B luat Dan sy nam 2005, khoan 29
Piéu 3 Luat Dat dai va khoan 4 Muyc III Cong vin s6 01/2017/GD-TAN DTC ngay
07/4/2017 ctia Toa an nhan dan tbi cao va hop dong vo hiéu do ¢ ddi twong khong
thuc hién duoc theo quy dinh tai cc Biéu 410, 411 B luat Dan sy nam 2005.

[6] Ba Tr dugc cap gidy ching nhén quyén sir dung dat ngay 22/10/2009.
Sau khi duoc cap glay chtng nhan quyén st dung dét, ba Tr, 6ng Th3 ky hop dong
chuyen nhuong quyén sur dung dat ngay 07/11/2009 cho ong B1. Va 6ng B1 duoc
cap gidy chimg nhan quyén st dung dat ngay 19/01/2010. Viéc chuyen nhuong
nay ciing khong thé hién c6 viéc ba Tr chuyén nhuong ludn tai san trén dat (nha o
va cdy trai gin lién véi dat ctia ho ba G) cho 6ng B1. Nhu vay Hop dong nay ciing
v6 hiéu theo cac Piéu 410, 411 Bo luat Dan sy nam 2005 do hop dong co dbi
tuong khong thé thuc hién duoc.

[7] Sau khi dugc cap gidy chimg nhén quyen sir dung dat thi vo chong ong
B1, ba Al dung gidy chimg nhan quyén st dung dit thé chap cho Ngan hang dé
vay tién va khi Ngan hang tham dinh gia tri tai san thé chap 1a dat, khéng c6 thim
dinh vé gia tri tai san trén dat (nha, cong trinh phy, ciy trai do gia dinh ba G dang
quan 1y st dung).

[8] Theo don khai kién, ba G c6 cac yéu cau: Huy g1ay chirmg nhan quyen
su dung dat da cap cho ba Tr, 6ng B1, tuyén bd hop dong chuyén nhuong quyén sur
dung dat giira ba G véi ba Tr, giita ba Tr voi 6ng B1 v6 hi¢u nhung Toa an cap so
tham khong giai thich cho cac duong sy biét vé hau qua phap 1y ciia hop dong vo
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hiéu dé tir 46 céc duwong su xac dinh rd yéu cau ciia minh. Va trén co sd yéu ciu
d6, Toa an giai quyét theo quy dinh cua phap luat cac Diéu 127, 137, 138 Bo luat
Dan su 2005 va huéng dan ciia Toa 4n nhan déan t6i cao tai Muc 2 phan III Cong
van sb 01 ngay 07/4/2017.

[9] Viéc Toa an cdp so tham vién din Cong vin 64/TANDTC-PC ngay
03/4/2019 clia Toa én nhan dan t6i cao va Diéu 133 Bo luat Dan sy nim 2015 dé
bao vé quyén lo1 nguoi thtr ba la Ngan hang trong vu an nay 1a khong phu hop, boi
1& Hop dong thé chap gidy ching nhan quyén st dung dat ngay 08/9/2010 gitra ong
B1, ba Al v6i Ngan hang, thoi diém nay ap dung B0 luat Dan sy nam 2005 dé giai
quet (B6 Iuat Dan sy nam 2015 c6 hiéu luc ngay 01/01/2017 va Cong van Cong
vin 64/TANDTC-PC giai thich theo B9 luat Dan sy nam 2015 dé bao vé quyén loi
ngudi thir ba giao dich dan sy ngay tinh).

[10] V& quan h¢ tranh chép: Nguyén don khai kién bi don yéu cau huy cac
gidy chuing nhén quyen su dung dat va tuyén hop dong chuyén nhuong quyén sir
dung dat vo hiéu. Ong B1 c6 yéu cau doc 1ap 1a yéu cau gia dinh ba G tra lai nha
dat, cham dat hanh vi chiém giit nha dat cia ong. Toa an cap so tham xac dinh
quan hé tranh chap hop dong chuyén nhugng quyén sir dung dat 1a khong chinh
X4c. Trén co s, yéu cau khai kién ctia nguyén don, yéu cau doc 1ap cua nguoi co
quyen loi nghia vy lién quan thi quan hé phap lut la “Tranh chap hop dong
chuyén nhuong quyén s dung dat, doi lai tai san, yéu cau chdm dut hanh vi can
tr¢ trai phap luat” (cac Diéu 166, 169 B luat Dan su va Diéu 26 Bo luat TH tung
dan su).

[11] Viéc xem xét, tham dinh tai chﬁ do dac nhung khong thong bao, trigu
tp ba Al va ong B1 (la ngudi da dugc cap gidy chung nhan quyén st dung dat)
tham gia chirng kién la khong phu hop Diéu 101 Bo luat To tung dan su.

[12] Vé tham quyén: Toa an cap so tham thy 1y vu 4n vao ngay 17/8/2018.
Theo cung cip thong tin ctia Cuc Quan 1y Xuat nhap canh B6 Cong an tai Cong
van sd 3610/QLXNC-P5 ngay 01/12/2020 thi ba Tr, 6ng Th3 xuét canh ngay
01/8/2018, nhap canh ngay 27/5/2019, sau do xuat nhap canh nhiéu 1an, 1an cudi
clng xuat canh vao ngay 02/8/2019 cho dén nay chua c6 thong tin nhap canh. Nhu
vay, tai thoi diém Toa 4n cap so tham thy 1y vu an ngay 17/8/2018 thi ba Tr, ong
Th3 dang & nudc ngoai, vu an thudc tham quyén cua Toa an cip tinh dugc quy
dinh tai cac Piéu: 35, 37, 464 Bo luat T tung dan sy va Diéu 7 Nghi quyét sb 02
/2012/NQ-HDTP ngay 03/12/2012 ciia Hoi dong Tham phan TANDTC.

[13] Xét thay, Toa an cap so tham giai quyet vy an thu thap ching cur khong
day du va vi pham nghiém trong thu tuc t tung, can hay ban 4n so thAm dé Toa an
cap so tham giai quyét lai vu an theo ding quy dinh cta phap luat. Y kién coa
Kiém sat vién 1a phu hop phép luat. V& an phi phic tham, do huy ban an so thim
nén cac duong sy khong phai chiu.

Vi cac lé trén;
QUYET PINH:
- Can ctr Diéu 148, khoan 3 Diéu 308, Piéu 310 ctia Bo luat T6 tung dan su;
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- Can ct Diéu 29 cua Nghi quyét s 326/2016/UBTVQHI14 ngay
30/12/2016 cia Uy ban Thuong vu Qudc hoi quy dinh vé muc thu, mién, giam,
thu, ndp, quan 1y va str dung an phi va I¢ phi Toa an.

1. Chap nhan mot phan Quyét dinh khang nghi s 05/QDKNPT-VKS-DS
ngay 24/8/2020 cua Vién trudng Vién Kiém sat nhan dan thi x3 B va chip nhan
mot phan yéu cau khang cdo cta ba Bui Thi G, ba Phan Thi . Huy Ban an sb
37/2020/DS-ST ngay 11 thang 8 ndm 2020 cua Toa 4n nhan dan thi xa B, tinh
Binh Duong. Chuyen hé so vu an cho Tda an nhan dan thi xd B giai quyét lai vu an
theo thu tuc so tham.

2. An phi phiic tham: Ba Phan Thi B khong phai chiu, Chi cuc Thi hanh an
dan sy thi xa B, tinh Binh Duong hoan lai cho ba Phan Thi b 300.000 dong da ndp

theo Bién lai thu tam tmg 4n phi, 1¢ phi Toa an sé 0048100 ngay 09/9/2020.
Ban an phuc tham c6 hiéu luc phap luat ké tir ngay tuyén an./.

Noi nhén: TM. HQI PONG XET XU PHUC THAM
- Céc duong sy THAM PHAN-CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND tinh Binh Duong;

- Toa 4n nhéan dan thi xa B;
- Chi cuc THADS thi x4 B;
- Luu: HS, HCTP.

Nguyén Thanh Trung
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	[1] Bà G khởi kiện bà Tr, ông Th3, yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 11/6/2009 giữa bà G, bà Thắng (con dâu bà G), ông Thắng (con bà G), ông Quang (con ông Thắng, bà Thắng) với bà Tr vô hiệu; yêu cầu hủy giấy chứng nh...
	[2] Vợ chồng bà Tr, ông Th3 không có lời khai trong hồ sơ vụ án do đang ở nước ngoài.
	[3] Về phần ông B1 cho rằng: Ông nhận chuyển nhượng đất của vợ chồng bà Tr và ông Th3 theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 07/11/2009 và ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/01/2010. Ông B1 không đồng ý yêu cầu khởi ...
	[4] Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội trình bày: ông B1 thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vay của Ngân hàng 700.000.000 đồng. Ngân hàng yêu cầu ông B1 trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng.
	[5] Thấy rằng, ngày 11/6/2009 bà G vay của bà Tr 420.000.000 đồng và thỏa thuận trong thời hạn 06 tháng trả lại tiền cho bà Tr nếu không có tiền trả thì bà Tr được quyền bán đất và bà G có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Tr và cùng n...
	[6] Bà Tr được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 22/10/2009. Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Tr, ông Th3 ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 07/11/2009 cho ông B1. Và ông B1 được cấp giấy chứng nhận quyền s...
	[7] Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vợ chồng ông B1, bà A1 dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp cho Ngân hàng để vay tiền và khi Ngân hàng thẩm định giá trị tài sản thế chấp là đất, không có thẩm định về giá trị tài s...
	[8] Theo đơn khởi kiện, bà G có các yêu cầu: Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Tr, ông B1, tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà G với bà Tr, giữa bà Tr với ông B1 vô hiệu nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không giải thích...
	[9] Việc Tòa án cấp sơ thẩm viện dẫn Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân dân tối cao và Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015 để bảo vệ quyền lợi người thứ ba là Ngân hàng trong vụ án này là không phù hợp, bởi lẽ Hợp đồng thế chấp giấy chứ...
	[10] Về quan hệ tranh chấp: Nguyên đơn khởi kiện bị đơn yêu cầu hủy các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu. Ông B1 có yêu cầu độc lập là yêu cầu gia đình bà G trả lại nhà đất, chấm dứt hành vi c...
	[11] Việc xem xét, thẩm định tại chỗ đo đạc nhưng không thông báo, triệu tập bà A1 và ông B1 (là người đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tham gia chứng kiến là không phù hợp Điều 101 Bộ luật Tố tụng dân sự.
	[12] Về thẩm quyền: Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án vào ngày 17/8/2018. Theo cung cấp thông tin của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an tại Công văn số 3610/QLXNC-P5 ngày 01/12/2020 thì bà Tr, ông Th3 xuất cảnh ngày 01/8/2018, nhập cảnh ngày 27/5/20...
	[13] Xét thấy, Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án thu thập chứng cứ không đầy đủ và vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cần hủy bản án sơ thẩm để Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Ý kiến của Kiểm sát viên là ...
	Vì các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	- Căn cứ Điều 148, khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật Tố tụng dân sự;
	- Căn cứ Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
	1. Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị số 05/QĐKNPT-VKS-DS  ngày 24/8/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã B và chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bà Bùi Thị G, bà Phan Thị Đ. Hủy Bản án số 37/2020/DS-ST ngày 11 tháng 8 năm 20...
	2. Án phí phúc thẩm: Bà Phan Thị Đ không phải chịu, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã B, tỉnh Bình Dương hoàn lại cho bà Phan Thị Đ 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0048100 ngày 09/9/2020.
	Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.



